
Phụ lục III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI; PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP XÃ 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày / 7 /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

TT Mã số TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CẤP TỈNH  

1 1.009284.H42 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc  

- Nghị định số 112/2025/NĐ-

CP ngày 29/5/2025 của Chính 

phủ, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số       11/2025/TT-

BTP ngày 25/6/2025 của Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các Thông 

tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

Bãi bỏ 08 TTHC 

được ban hành tại 

Quyết định số 

394/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc công bố 

chuẩn hóa Danh 

mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp, các Sở, 

ban, ngành, UBND 

cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

2 1.008913.H42 
Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được 

cấp Giấy phép thành lập 

3 2.001716.H42 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 

4 
1.008914.H42 

 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi 

nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

5 2.000515.H42 
Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường 

hợp Trung tâm hòa giải thương  mại tự chấm dứt hoạt động 

6 1.008915.H42 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam  sau khi được cấp Giấy phép thành lập. 

7 1.008916.H42 

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương khác của chi nhánh tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động của chi 

nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi 

thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh 

8 1.009283.H42 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức 

hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=245446
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=140719
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239280
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nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của 

tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại 

Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP XÃ 

1 2.001457.H42 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 
Thông tư số 11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp 

Bãi bỏ 02 TTHC 

được ban hành tại 

Quyết định số Quyết 

định số 394/QĐ-

UBND ngày 

07/5/2024 của Chủ 

tịch UBND tỉnh  

2 2.001449.H42 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

TT Tên TTHC Mã TTHC Quyết định phê duyệt 

 I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CẤP TỈNH 

1 
Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được cấp Giấy 

phép thành lập 
1.008913.H42 

Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê 

duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình  

2 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 2.001716.H42 

3 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi 

nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi 

nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

1.008914.H42 

 

4 
Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp 

Trung tâm hòa giải thương  mại tự chấm dứt hoạt động 
2.000515.H42 

5 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài 

tại Việt Nam  sau khi được cấp Giấy phép thành lập. 
1.008915.H42 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=140719
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239280
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TT Tên TTHC Mã TTHC Quyết định phê duyệt 

6 

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khác của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà 

giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi tên gọi, Trưởng 

chi nhánh 

1.008916.H42 

7 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa 

giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, 

văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa 

giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động 

ở nước ngoài 

1.009283.H42 

II  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP XÃ 

 

1 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2.001457.H42 

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính và phê 

quyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch; nuôi con nuôi; luật 

sư; tư vấn pháp luật; trọng tài thương mại; 

chứng thực; quản tài viên và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản; công chứng thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 2.001449.H42 
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